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Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

Đính chính thông tin ca bệnh công bố ngày 18/11/2021 

01 

BN1057308 – P.T.Q (1978), công bố ngày 
18/11/2021 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, 
Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 
Trung tâm giới 
thiệu việc làm 

Vĩnh Điện 

14h ngày 
16/11/2021 

Điện Nam 
Trung 

Chợ Điện Nam 
Trung 

17h30 ngày 
11/11/2021 

Quán bà Trúc, 
gần nhà 

Sáng ngày 
17/11/2021 

Chuyền 5, 
Xưởng may 

thuộc KCN An 
Lưu 

7h đến 18h các 
ngày từ ngày 

11/11/2021 đến 
ngày 15/11/2021 

và 7h đến 13h 
ngày 16/11/2021 

Hủy bỏ địa điểm Xưởng may thuộc KCN Điện Nam Điện Ngọc 

Nội dung ca bệnh công bố ngày 19/11/2021 

01 

BN1072728 – Y.M.Đ.L (1996), đi chăm 
bệnh nhân tại Bệnh viện Phạm Ngọc 
Thạch 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 4, Phước Chánh, Phước Sơn 
- Nghề nghiệp: nông 

Cách ly tại nhà  



4 

02 

BN1072729 – N.Đ.A (1995), là F1 của 
BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thuận An, Đông Phú, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: làm việc tại nhà 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

`Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn Đông Phú 

Quán thịt cầy 
Lợi, Cang Tây 

11h30 ngày 
12/11/2021 

Quán nhậu Bé 
Lu, Lãnh 
Thượng 1 

21h40 đến 23h45 
ngày 12/11/2021 

Quán bé Bơ, 
Thuận An 

17h đến 18h ngày 
13/11/2021 

Quán café 
Family, Thuận 

An 

19h đến 20h30 
ngày 14/11/2021 

Quán bún Huệ, 
Lãnh Thượng 1 

11h ngày 
16/11/2021 

Điện 
Bàn Vĩnh Điện Quán café Kao 8h đến 8h15 ngày 

17/11/2021 

03 

BN1072730 – T.T.L.N (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Dương, Quế Thuận, Quế 
Sơn 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế  
Sơn 

Đông Phú Xưởng may 
V.L, Cang Tây Hàng ngày 

Quế 
Thuận 

Quán xôi chị 
Tâm gần 

trường TH Quế 
Thuận 

6h15 ngày 
18/11/2021 

Quán cơm tấm 
Liễu Sầu, gần 

trường TH Quế 
Thuận 

6h45 ngày 
18/11/2021 

04 BN1072731 – P.V.B (2011), là F1 của 
BN1033554 (công bố ngày 15/11/2021) Cách ly tại nhà từ ngày 12/11/2021, lấy mẫu lần 1 
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- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

05 

BN1072732 – H.T.T.T (1990), liên quan 
tiệm tóc BN1052284 (công bố ngày 
17/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Cường, Quế Thọ, Hiệp Đức 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức Quế Thọ 

Đám cưới gia 
đình bà Đ.T.L. 

tại thôn An 
Cường 

Ngày 14/11/2021 
và 15/11/2021 

Quán café 
Dorto 

Sáng ngày 
16/11/2021 

06 

BN1072733 – P.S (1974) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Nghề nghiệp: làm nhạc đám cưới 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức Quế Thọ 

Làm nhạc đám 
cưới con ông 
C, thôn An 

Cường 

Ngày 11/11/2021 

Quán café 
Dung, thôn 

Nam An Sơn 

Chiều ngày 
12/11/2021 

Quầy thuốc ngã 
3 Phú Bình 

Chiều ngày 
14/11/2021 

Làm nhạc đám 
cưới chị H., 

thôn An Cường 
Ngày 14/11/2021 

Làm nhạc đám 
cưới nhà anh 
Tiến, thôn An 

Tây 

Ngày 15/11/2021 
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Bánh mỳ cô 
Hoa trước công 

ty may H.Đ. 

15h ngày 
15/11/2021 

07 

BN1072734 – H.L.N.T (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Nghề nghiệp: công nhân 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức Quế Thọ 

Công ty may 
H.Đ. 

Từ ngày 
11/11/2021 đến 

ngày 13/11/2021, 
từ ngày 

15/11/2021 đến 
17/11/2021 

Quế 
Sơn Đông Phú Shop quần áo 

Thuận Phát Ngày 14/11/2021 

08 

BN1072735 – H.L.N.K (1999), là em của  
BN1072734 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Nghề nghiệp: sinh viên 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Tân An 
Điểm tiêm vắc 
xin tại TTYT 

Hiệp Đức 

7h đến 9h ngày 
17/11/2021 

09 

BN1072736 – P.C.D (1992), là F1 của  
BN1072733 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam An Sơn, Quế Thọ, Hiệp Đức 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Tân An 
Điểm tiêm vắc 
xin tại TTYT 

Hiệp Đức 

9h30 đến 10h30 
ngày 18/11/2021 

10 

BN1072737 – D.B.K (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hóa Trung, Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức Quế Thọ 

Lớp 6, trường 
THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 

Từ ngày 
11/11/2021 đến 

trưa ngày 
16/11/2021 
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11 

BN1072738 – N.N.T.S (2017),  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, 
Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc ngườ cụ thể 

12 
BN1072739 – B.T.N.L (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 4 

13 

BN1072740 – T.Q.H (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: cơ khí 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 1muix 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

14 

BN1072741 – N.Q (2001), là F1 của 
BN1057315 (công bố ngày 18/11/2021)  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Chiêm 1, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  Quán café 
Happy Palace 

Sáng ngày 
15/11/2021, 7h30 

đến 16h ngày 
16/11/2021, sáng 
ngày 17/11/2021 

 Quán nước cô 
Hồng 

14h đến 15h ngày 
17/11/2021 

15 

BN1072742 – N.N.L (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Ly 2, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ An Sơn 

Điểm tiêm vắc 
xin TTYT TP 

Tam Kỳ 

10h đến 10h30 
ngày 17/11/2021 
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- Nghề nghiệp: lái xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

16 

BN1072743 – P.V.L (1968) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: lái xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ An Sơn 

Điểm tiêm vắc 
xin TTYT TP 

Tam Kỳ 

10h đến 10h30 
ngày 17/11/2021 

Xe bus Tam Kỳ - Đại Lãnh biển số 92B-00471, cập bến Hà Tân, Đại 
Lãnh lúc 11h15 ngày 15/11/2021 

Xe bus Đại Lãnh – Tam Kỳ biển số 92B-00530 lúc 16h ngày 
15/11/2021 

17 

BN1072744 – L.C.H (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Long, Bình Trung, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: nghề tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ Nhà nghỉ Lê 
Lợi 

Từ ngày 
03/11/2021 đến 
ngày 12/11/2021 

Hòa 
Thuận 

Nhà nghỉ Kim 
Long 3 

Từ ngày 
13/11/2021 đến 
ngày 17/11/2021 

18 

BN1072745 – T.T.H.T (2006), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Nam Đông, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

19 

BN1072746 – N.T.K.L (2006), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính: nữ 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

20 

BN1072747 – P.T.T.M (2006), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Triêm Trung 1, Điện Phương, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

21 

BN1072748 – T.C.T (2006), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

22 

BN1072749 – N.V.T (2006), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 
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23 

BN1072750 – N.T.B.N (2006), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1072751 – N.H.L (2004), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

25 

BN1072752 – L.T.T.T (2004), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

26 

BN1072753 – P.Đ.X.Đ (2006), liên quan 
trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện 
Bàn 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

27 

BN1072754 – L.Đ.S (1986) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quảng Lăng A, Điện Nam Trung, 
Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

28 

BN1072755 – Đ.T.X (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Lăng A, Điện Nam Trung, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

29 

BN1072756 – N.T.T.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: cán bộ UBND xã Điện Minh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Thanh Hà Bán gà tại chợ 
cá Thanh Hà 

15h đến 17h ngày 
12/11/2021, buổi 
chiều các ngày 
15/11/2021 và 

16/11/2021 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Cửa hàng Tiến 
Thu 

15h đến 17h ngày 
13/11/2021 

Điện 
Bàn 

Điện 
Minh 

UBND xã Điện 
Minh Hằng ngày 

30 

BN1072757 – T.A.D (2012) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Bắc 

Lớp 4E trường 
tiểu học Phan 
Ngọc Nhân 

Hàng ngày 
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31 

BN1072758 – Đ.N.B (2012) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Bắc 

Lớp 4E trường 
tiểu học Phan 
Ngọc Nhân 

Hàng ngày 

32 

BN1072759 – V.N.N.H (2012) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện Nam 
Bắc 

Lớp 4E trường 
tiểu học Phan 
Ngọc Nhân 

Hàng ngày 

33 

BN1072760 – N.V.V (1968), là cha của 
BN1072749 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

34 

BN1072761 – L.T.H (1972), là F1 của  
BN1072749 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

35 

BN1072762 – V.T.Đ (1934), là F1 của 
BN1057313 (công bố ngày 18/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 2A, Điện Nam Bắc, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: già 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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36 

BN1072763 – T.D (2000), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: làm bánh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà từ ngày 17/11/2021, lấy mẫu lần 1 

37 

BN1072764 – Đ.V.D (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

38 

BN1072765 – T.D.T (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 1, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

39 

BN1072766 – N.X.V (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: ở nhà 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 
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40 

BN1072767 – T.H.H (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Lương, Tam Anh Bắc, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3  

41 

BN1072768 – P.T.L (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Lương, Tam Anh Bắc, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: sinh viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

42 

BN1072769 – T.A.K (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Lý, Tam Anh Bắc, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: nhân viên quán cafe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

43 

BN1072770 – P.V.B (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

44 
BN1072771 – P.V.D (2001) 
- Giới tính: nam 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 
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- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

45 

BN1072772 – N.T.T.T (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 1, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

46 

BN1072773 – V.M.H (1997), dịch tễ trở về 
từ Đồng Nai 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: giáo viên mầm non 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 14/11/2021, lấy mẫu lần 1 

47 

BN1072774 – N.T.B (1975), liên quan công 
ty phế liệu Ngọc Lâm – Duy Xuyên 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Bông, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3 

48 
BN1072775 – H.T.B (1977), liên quan công 
ty phế liệu Ngọc Lâm – Duy Xuyên 
- Giới tính: nữ 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 4 
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- Địa chỉ: Phú Bông, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

49 

BN1072776 – L.T.H (1965), liên quan công 
ty phế liệu Ngọc Lâm – Duy Xuyên 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Bông, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3 

50 

BN1072777 – T.T.D.P (1999), dịch tễ trở 
về từ Đồng Nai 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Thọ, Tiên Phước 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Tiên 
Phước 

Tiên 
Phước 

Tiên Thọ 
Quán cháo vịt 
quầy chị Vinh, 

thôn 3 
Sáng 18/11/2021 

51 

BN1072778 – N.T.V (1998), dịch tễ trở về 
từ Đồng Nai 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Thọ, Tiên Phước 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/11/2021 

52 

BN1072779 – N.T.N.D (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Nghề nghiệp: nội trợ 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Hà 

Quán café Thân 
Thương 

Sáng các ngày từ 
15/11/2021 đến 

18/11/2021 

Tạp hóa Mai, 
gần bờ hồ Sáng 18/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Tân An 

Quán Minh bún 
bò Huế, đường 

Hải Thượng 
Lãng Ông 

Sáng ngày 
16/11/2021, sáng 

17/11/2021 

Quán bánh mì 
heo quay, chợ 

Tân An 

Sáng ngày 
18/11/2021 

Chợ Tân An: 
quầy trái cây 
chị Phương, 
hàng cá, trầu 

cau, hoa 

Sáng ngày 
18/11/2021 

Minh An 
Chợ Hội An: 
hàng áo quần 

trẻ em 

Sáng ngày 
17/11/2021 

 Quán café Tình 
Thương Sáng 17/11/2021 

 
Văn phòng 
công chứng 

luật H. 

11h30 đến 11h35 
ngày 17/11/2021 

Cẩm 
Châu 

Tạp hóa Minh 
Ngọc 

Sáng ngày 
18/11/2021 

53 

BN1072780 – D.T.T (1942) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An 
- Nghề nghiệp: già 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

54 

BN1072781 – T.H.Đ (1978) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An 
- Nghề nghiệp: lao động tự do 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm Hà 

Quán café Ny, 
Đồng Nà 

Sáng ngày 
14/11/2021 đến 

18/11/2021 

Quán phở 
Thiện, Bế Trễ Sáng 18/11/2021 

Cẩm Phô 

Quán café 
đường Hai Bà 

Trưng, gần 
ngân hàng MB 

9h ngày 
15/11/2021 

Minh An Quán café Củi 9h45 đến 10h30 
ngày 18/11/2021 

55 

BN1072783 – N.T.T (1963), là mẹ của 
BN1057344 (công bố ngày 18/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 13/11/2021, tiếp xúc những người cụ thể 

56 

BN1072784 – T.T.T.N (1969) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Lãnh, Tiên Cẩm, Tiên Phước 
- Nghề nghiệp: buôn bán 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cẩm 
Đám giỗ nhà 
anh T.Q.V. 

thôn Cẩm Lãnh 
Ngày 14/11/2021 

Phú 
Ninh 

Tam 
Phước 

Bán nông sản, 
chợ Cẩm Khê Ngày 16/11/2021 

Tam An Chơ Quán 
Rường Ngày 16/11/2021 
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57 

BN1072785 – V.V.T (2010), là F1 của 
BN1052259 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

58 

BN1072786 – V.Đ.G.H (2011), là F1 của 
BN1057274 (công bố ngày 18/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

59 

BN1072787 – N.Q.L (1992), là F1 của 
BN1012318 (công bố ngày 13/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tú Mỹ, Bình Tú, Thăng Bình  

Cách ly từ ngày 13/11/2021 

60 

BN1072788 – N.Q.T (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Kế Xuyên, Bình Trung, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

61 

BN1072789 – M.Q.H (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Thành, Bình An, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021 

62 

BN1072790 – N.V.P (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Phước, Bình An, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021 




